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Chöông I.KHÁI QUÁT VỀ TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM
I. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý lứa tuổi và tâm lý học sư phạm:
1. Đối tượng của tâm lý học lứa tuổi:
• Là một ngành của Tâm lý học (TLH), đối tượng nghiên cứu của nó là động lực phát triển theo lứa tuổi của con người, sự phát triển cá thể của các quá trình tâm lý và cả những phẩm chất tâm lý trong nhân cách của con người.
• Tâm lý học lứa tuổi bao gồm những ngành như TLH tuổi thơ, TLH thiếu niên, TLH lứa tuổi thanh niên… TLH được gọi chuyên ngành này là TLH phát triển: xem xét quá trình con người trở thành nhân cách như thế nào?
• TLH lứa tuổi nghiên cứu các đặc điểm của các quá trình và các phẩm chất tâm lý riêng lẻ của cá nhân ở các lứa tuổi khác nhau. Và sự khác biệt của chúng ở mỗi cá nhân trong cùng một lứa tuổi.
• TLHLT nghiên cứu các dạng hoạt động khác nhau của các cá nhân đang được phát triển.
2. Đối tượng của Tâm lý học sư phạm (TLHSP):
Nghiên cứu những quy luật tâm lý của việc dạy học và giáo dục. TLHSP nghiên cứu những vấn đề:
• TLH của việc điều khiển qúa trình dạy học.
• Nghiên cứu sự hình thành của quá trình nhận thức.
• Tìm tòi những tiêu chuẩn đáng tin cậy của sự phát triển trí tuệ.
• Những điều kiện để đảm bảo phát triển trí tuệ có hiệu quả trong quá trình dạy học.
• Xem xét những vấn đề về mối quan hệ qua lại giữa nhà giáo dục và học sinh cũng như mối quan hệ giữa học sinh với nhau.
Ngoài ra, TLHSP còn nghiên cứu những vấn đề gắn liền với sự đối xử cá biệt đối với học sinh. Mỗi lứa tuổi có những khó khăn và thuận lợi riêng. Do vậy đòi hỏi phải có phương pháp đối xử riêng…(nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục)
3. Mục đích và nhiệm vụ:
3.1. Mục đích:
• TLHLT:
TLHLT cung cấp những quy luật chung nhất của sự phát triển tâm lý ở trẻ em (từ sơ sinh  thanh niên)
+ Các giai đoạn lứa tuổi, những đặc điểm tâm lý đặc trưng cho từng lứa tuổi
+ Các hoạt động chủ đạo tương ứng
+ Trên cơ sở những tri thức khoa học đó giúp cho học sinh (HS) có cơ sở khoa học để cải tiến nội dung, chương trình giáo dục và giảng dạy ở trường phổ thông sau này.
• TLHSP:
_ TLHSP nghiên cứu những quy luật lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo trong nhà trường.
+ Nghiên cứu quá trình hình thành các phẩm chất trí tuệ và sự trưởng thành nhân cách của trẻ dưới tác động của dạy học và giáo dục.
+ Đồng thời cũng phân tích những yếu tố tâm lý về phía người làm công tác giáo dục và dạy học.
+ Trên cơ sở đó giúp người học có sự chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai của mình
3.2. Nhiệm vụ: Từ những nghiên cứu đó, TLHLT&TLHSP có nhiệm vụ:
Rút ra những quy luật chung của sự phát triển nhân cách theo lứa tuổi.
_ Những quy luật lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo trong quản lý quá trình giáo dục và dạy học.
_ Cung cấp những kết quả nghiên cứu để tổ chức hợp lý quá trình sư phạm, để nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập.
_ Những kiến thức TLHLT & TLHSP sẽ giúp chúng ta tìm ra được những nguyên nhân, đưa ra những biện pháp tác động hợp lý đối với những trẻ phát triển không theo quy luật (sớm hoặc muộn hơn…). Tất cả đều diễn ra theo một quy luật nhất định.
4. Mối quan hệ giữa TLHLT & TLHSP:
Sự thống nhất giữa TLHLT & TLHSP là do chúng có đối tượng nghiên cứu chung: trẻ em nói chung hay là lứa tuổi từ vườn trẻ đến thanh niên…
Đối tượng này là đối tượng của TLHLT nếu chúng được nghiên cứu về mặt động lực phát triển theo lứa tuổi, và là đối tượng của TLHSP nếu chúng được xem như là người học và người được giáo dục
TLH mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là những ngành của TLHLT.
TLH dạy học, TLH giáo dục, TLH nhân cách và TLH thầy giáo thuộc TLHSP.
Cả TLHLT & TLHSP đều là những chuyên ngành của TLH đều dựa trên cơ sở của TLH đại cương. TLH Đại Cương cung cấp cho TLHLT & TLHSP những khái niệm cơ bản về càc hiện tượng tâm lý.
TLHLT & TLHSP gắn bó chặt chẽ và thông nhất với nhau vì chúng có khách thể nghiên cứu là những con người bình thường ở các giai đoạn phát triển khác nhau. TLHLT chỉ có thể được nghiên cứu nếu không dừng ở mức độ thực nghiệm mà được tiến hành trong điều kiện của việc dạy và học, trong điều kiện tự nhiên của trẻ.
Như vậy, TLHLT & TLHSP đều nghiên cứu trẻ em trong quá trình dạy học và giáo dục. Do đó sự phân chia ranh giới giữa 2 phân ngành chỉ có tính tương đối.
4.1. Sự ra đời của TLHLT:
Lý do ra đời:
+ Sự phát triển của TLH Đại cương & TLH Thực nghiệm đã dẫn các nhà tâm lý nghiên cứu những hiện tượng tâm lý ở các lứa tuổi, nhờ đó TLH Đại cương thu được rất nhiều tài liệu phong phú về lứa tuổi. Từ đây người ta nhận rằng những quy luật của TLH Đại cương không đủ giải thích những hiện tượng tâm lý của các lứa tuổi.
+ Sự xuất hiện học thuyết tiến hoá của Lamac & Dacuyn đã gợi ý cho khoa học tâm lý có thể nghiên cứu các hiện tượng tâm lý theo sự phát triển của cá thể.
+ Những người công tác trong ngành y tế và đặc biệt là trong ngành giáo dục luôn phải va chạm với những phản ứng độc đáo của đặc điểm tâm lý lứa tuổi. Trong sự tiếp xúc của các nhà khoa học giáo dục với trẻ em nổi lên ở trẻ những đặc điểm phát triển trí tuệ độc đáo mà TLHĐC chưa giải thích được. Do đó đã nảy sinh và hình thành một ngành khoa học mới – ngành TLH Lứa Tuổi.
4.2. Sự ra đời của TLH Sư phạm:
Được hình thành vào những năm cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Lúc đầu những vấn đề của TLHSP còn nằm trong TLH Thực nghiệm & Giáo dục học thực nghiệm.
+Những tác phẩm của TLHSP ra đời đầu tiên phải kể đến là: Tâm lý học Sư phạm 
(1877) của nhà giáo dục kiêm tâm lý học người Nga P.F.Kavterev, Cuốn “Nói chuyện với giáo viên về TLH” (1902) của nhà TLH người Mỹ W.James…
+TLHSP được chính thức ra đời khi mà các nhà giáo dục nhận thấy rằng tâm lý không chỉ được biểu hiện mà còn được hình thành trong hoạt động. Từ đây, TLHSP nhận rõ đối tượng của mình là nội dung tâm lý của quá trình dạy học và giáo dục.
II. Lý luận về sự phát triển Tâm lý của lứa tuổi
1. Khái niệm về sự phát triển Tâm lý của trẻ
Các quan niệm về trẻ em:
+ Quan niệm thứ 1: Trẻ em là “người lớn thu nhỏ lại”. Họ cho rằng sự khác nhau giữa trẻ em và người lớn về các mặt như cơ thể, tư tưởng, tình cảm… chỉ ở kích thước, tầm cỡ chứ không phải khác nhau về chất.
+ Quan niệm thứ 2: J.J Rutxô (1712-1778), ngay tứ thế kỷ XVIII đã nhận xét rất tinh tế về những đặc điểm tâm lý của trẻ. Theo ông, trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ lại và người lớn không phải lúc nào cũng có thể hiểu được trí tuệ, nguyện vọng, tình cảm độc đáo của trẻ em. Bởi vì trẻ em có cách nhìn, cách suy nghĩ và cảm nhận riêng của nó. Sự khác nhau giữa trẻ em và người lớn là sự khác nhau về chất.
2. Quan điểm sai lầm về sự phát triển Tâm lý của trẻ
2.1. Quan điểm duy tâm:
_ Họ cho rằng sự phát triển tâm lý của lứa tuổi là sự tăng hoặc giảm về số lượng của các hiện tượng đang được phát triển chứ không phải có sự biến đổi về chất. Chính vì thế mà họ nhìn nhận sai lầm về nguồn gốc của sự phát triển tâm lý. Sự phát triển này diễn ra theo một sức mạnh nào đó mà con người không thể điều khiển được, không nhận thức được, không thể nghiên cứu được
2.2. Thuyết tiền định, duy cảm hội tụ 2 yếu tố:
+ Thuyết tiền định:
_ Quan niệm này coi sự phát triển tâm lý là do các tiềm năng sinh vật gây ra, khi ra đời con người đã có tiềm năng này. Mọi đặc điểm tâm lý chung và có tính chất cá thể đều là tiền định, có sẵn trong cấu trúc sinh vật. Sự phát triển chỉ là quá trình trưởng thành của những thuộc tính đã có sẵn từ đầu và được quyết định bằng con đường di truyền. Gần đây, sinh học đã phát hiện ra cơ chế gen của di truyền. Người ta đã liên hệ những thuộc tính của nhân cách, năng lực cũng được mã hoá… trong các trang bị gen. 
Ngoài ra, theo họ môi trường là yếu tố điều chỉnh, thể hiện. Họ hạ thấp vai trò của giáo dục. Coi giáo dục chỉ là yếu tố bên ngoài làm tăng hoặc kìm hãm quá trình bộc lộ những phẩm chất tự nhiên. 
Từ đó họ rút ra những kết luận sư phạm (KLSP) sai lầm là: Sự can thiệp vào quá trình phát triển tự nhiên của trẻ không thể tha thứ được.
+ Thuyết duy cảm:
Chủ nghĩa duy cảm cho rằng cảm tính là cơ sở và là hình thức chủ yếu đáng tin cậy của nhận thức đối lập với chủ nghĩa duy lý.
Chủ nghĩa duy lý cho rằng lý tính là nguồn gốc và là tiêu chuẩn của chân lý của tri thức
Chủ nghĩa duy linh là quan điểm triết học duy tâm khách quan coi tinh thần là nguyên lý cơ bản của hiện thực, là thực thể vô hình đặc biệt, nó tồn tại độc lập với vật chất.
Duy tâm chủ quan phủ định bất cứ một thực tại nào ngoài ý thức của chủ thể – được quy định bởi tính tích cực của chủ thể.
Đối lập với thuyết tiền định, thuyết duy cảm giải thích sự phát triển của trẻ chỉ bằng những tác động của môi trường xung quanh. Theo những người thuộc trường phái này thì môi trường là nhân tố tiền định sự phát triển của trẻ em vì thế muốn nghiên cứu con người chỉ cần phân tích cấu trúc môi rường của họ: môi trường xung quanh như thế nào thì nhân cách của con người, cơ chế hành vi, những con đường phát triển của hành vi sẽ như thế đó. Nhưng các nhà TLH tư sản cho môi trường xã hội một cách siêu hình, coi môi trường xã hội là bất biến, quyết định trước số phận con người, còn con người được xem như là đối tượng thụ động trước ảnh hưởng của 
môi trường.
Quan điểm này xuất hiện ở nước Anh, coi trẻ em sinh ra như “tờ giấy trắng” hợac “tấm bảng sạch sẽ”. Sự phát triển tâm lý của trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào tác động bên ngoài, do vậy người lớn muốn vẽ trên tờ giấy cái gì thì nó nên thế…
Quan niệm như vậy sẽ không giải thích được vì sao trong môi trường như nhau lại có những nhân cách khác nhau.
+ Thuyết hội tụ 2 yếu tố: 
Những người theo thuyết này tính tới tác động của hai yếu tố (môi trường và tính di truyền) khi nghiên cứu trẻ em. Nhưng họ hiểu về sự tác động của hai yếu tố đó một cách máy móc dường như sự tác động qua lại giữa chúng quyết định trực tiếp quá trình phát triển, trong đó di truyền giữ vai trò quyết định và môi trường là những điều kiện để biến những đặc điểm tâm lý đã được định sẵn thành hiện thực.
Theo họ, sự phát triển là sự chín muồi của những năng lực, những nét tính cách, những hứng thú và sở thích… mà trẻ sinh ra đã có. Những nét và những đặc điểm tính cách do cha mẹ hoặc tổ tiên truyền lại là tiền định.
Một số người theo thuyết này có đề cập tới ảnh hưởng của môi trường đối với tốc độ chín muồi của năng lực và nét tính cách được truyền lại cho trẻ (nhà tâm lý học Đức V.Stecnơ). Nhưng môi trường không phải là toàn bộ những điều kiện và hoàn cảnh mà đứa trẻ (hay người lớn) sống, mà chỉ là gia đình của trẻ. Môi trường đó được xem như là cái gì riêng biệt, tách rời khỏi toàn bộ đời sống xã hội. Môi trường xung quanh đó thường xuyên ổn định, ảnh hưởng một cách định mệnh tới sự phát triển của trẻ. Tác động của môi trường, cũng như ảnh hưởng của yếu tố sinh vật (di truyền) định trước sự phát triển của trẻ, không phụ thuộc vào hoạt động sư phạm của nhà giáo dục, vào tính tích cực ngày càng tăng của trẻ.
Thuyết hội tụ hai yếu tố cũng sai lầm không kém gì thuyết tiền định và thuyết duy cảm. Tính chất máy móc, siêu hình cảu các quan niệm này đều đã bị phê phán. Mặc dù quan niệm của những người đại diện cho các thuyết trên bề ngoài có vẻ khác nhau, nhưng thực chất đều có những sai lầm giống nhau.
+Họ đều thừa nhận đặc điểm tâm lý của con người là bất biến hoặc tiền định, hoặc là do tiềm năng sinh vật, di truyền, hoặc là ảnh hưởng của môi trường bất biến. Với quan niệm như vậy thì trong trường hợp nào con em tầng lớp đều có đặc quyền, đặc lợi cũng đều có trình độ phát triển tâm lý hơn con em bị giai cấp bóc lột (do họ có tổ chức di truyền tốt hơn hoặc do họ sống trong môi trường trí tuệ có tổ chức cao). Do vậy sự bất bình đẳng trong xã hội là tất nhiên, là hợp lý.
+Họ đánh giá không đúng vai trò của giáo dục. Phủ nhận tính tích cực riêng của cá nhân, những mâu thuẫn biện chứng là không có giá trị trong quá trình phát triển tâm lý. Coi đứa trẻ là một thực thể tự nhiên thụ động cam chịu ảnh hưởng của môi trường tự nhiên hoặc yếu tố sinh vật.
3. Quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lý trẻ emTriết học Mác Lênin khẳng định sự phát triển là quá trình biến đổi của sự vật từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Đó là quá trình tích luỹ dần về số lượng dẫn đến sự thay đổi về chất lượng, là quá trình nảy sinh cái mới trên cơ sở cái cũ do sự đấu tranh giữa các mặt đối lập nắm ngay trong bản thân sự vật, hiện tượng.
Quan điểm này được vận dụng để xem xét sự phát triển tâm lý của trẻ.
 

+Sự phát triển tâm lý của trẻ không phải là sự tăng hoặc giảm về số lượng mà là một quá trình biến đổi về chất lượng tâm lý. Sự thay đổi về lượng  chất, hình thành cái mới một cách nhảy vọt.Những đặc điểm mới về chất như những cấu tạo tâm lý mới ở những giai đoạn lứa tuổi nhất định.Trong các giai đoạn phát triển khác nhau, có sự cải biến về chất của các quá trình tâm lý và toàn bộ nhân cách trẻ em.
+Xét trong toàn cục, phát triển là một quá trình kế thừa. Sự phát triển tâm lý trẻ em là một quá trình trẻ em lĩnh hội nền văn hoá xã hội của loài người.Bằng lao động của mình, con người ghi lại bằng kinh nghiệm, năng lực… trong các công cụ sản xuất, các đồ dùng hằng ngày, các tác phẩm văn hoá nghệ thuật… con người đã tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn xã hội của mình trong các đối tượng do người tạo ra và các quan hệ con người với con người. Ngay từ khi ra đời đứa trẻ đã sống trong thế giới đối tượng và những quan hệ đó. Đứa trẻ không chỉ thích nghi với thế giới đồ vật và hiện tượng do con người tạo ra mà còn lĩnh hội thế giới đó. Đứa trẻ đã tiến hành những hoạt động mà trước đó loài người đã thể hiện vào trong đồ vật, hiện tượng. Nhờ cách đó nó lĩnh hội được những năng lực… đó cho mình. Quá trình đó là quá trình tâm lý trẻ phát triển._ Những biến đổi về chất trong tâm lý sẽ đưa trẻ từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác mức độ của trình độ trước là sự chuẩn bị cho trình độ sau.
* Tóm lại sự phát triển tâm lý của trẻ đầy biến động và diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Chính hoạt động của trẻ dưới sự hướng dẫn của người lớn làm cho tâm lý của nó được hình thành, phát triển.Mặt khác, TLH Mácxít cũng thừa nhận rằng sự phát triển tâm lý chỉ có thể xảy ra trên nền một cơ sở vật chất nhất định. Chúng là tiền đề, điều kiện cần thiết nhưng nó không quyết định sự phát triển tâm lý. Sự phát triển này còn phụ thuộc vào những yếu tố khác nữa.
 Quy luật chung về sự phát triển tâm lý trẻ em
+ Tính không đồng đều của sự phát triển tâm lý:Trong những điều kiện bất kỳ, hay thuận lợi nhất của việc giáo dục thì những biểu hiện tâm lý cũng không thể phát triển như nhau. Tuỳ các thời kỳ khác nhau có thể đảm bảo cho sự phát triển tối ưu của các hoạt động tâm lý. Giai đoạn thuận lợi nhất cho sự phát triên tâm lý là khoảng thời gian từ 1 5 tuổi. Cho sự vận động là lứa tuổi học sinh tiểu học. Cho sự hình thành tư duy toán học là lứa tuổi 1520.
+ Tính trọn vẹn của tâm lý:Có nghĩa: sự phát triển tâm lý là sự chuyển biến dần các trạng thái tâm lý thành các đặc điểm tâm lý cá nhân. Từ các tâm trạng rời rạc thành các nét của nhân cách. Ví dụ: Tâm trạng vui vẻ thoải mái… nảy sinh trong lao động sẽ chuyển thành lòng yêu lao động (một nét của nhân cách)Tính trọn vẹn của tâm lý còn phụ thuộc vào động cơ chỉ đạo hành vi. Từ tuổi mẫu giáo thích hành động nhằm thoả mãn một điều gì đó, động cơ luôn thay đổi. Lứa tuổi thanh niên hành động theo động cơ xã hội.+ Tính mềm dẻo và khả năng bù trừ:Do hệ thần kinh của trẻ mềm dẻo nên tác động của giáo dục có thể làm thay đổi tâm lý trẻ.Tính mềm dẻo cũng nhằm tạo khả năng bù trừ. Chẳng hạn sự phát triển kém của thị giác được bù đắp bằng sự phát triển mạnh của thính giác… hoặc các giác quan khác.
* Sự phát triển tâm lý của trẻ không tuân theo quy luật sinh học mà tuân theo quy luật xã hội. Do đó, con người muốn trở thành thực thể người với đầy đủ tính xã hội của nó phải tồn tại-sống, hoạt động trong một xã hội nhất định.
III. Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý.
1. Quan niệm về giai đoạn phát triển tâm lý.Quan niệm bản chất của sự phát triển tâm lý như thế nào thì quan niệm tương ứng về lứa tuổi như vậy. Mỗi một cách quan niệm đều có những cách phân chia khác nhau.TLH Mácxit cho rằng: trong từng giai đoạn lứa tuổi có những đặc điểm chung, đặc trưng cho lứa tuổi đó nhưng lứa tuổi không phải là phạm trù tuyệt đối, bất biến. Tuổi chỉ có ý nghĩa như là yếu tố thời gian trong quá trình phát triển của trẻ.
2. Chỉ số về sự phát triển tâm lý của trẻ
+ Sự phát triển về mặt nhận thức:
• Khối lượng tri thức (phạm vi, mức độ trẻ phản ánh hiện thực)
• Đặc tính của phương thức phản ánh: trẻ tích luỹ tri thức và đồng thời hình thành phương thức phản ánh mới.
+ Sự phát triển về mặt tình cảm:
• Phạm vi tiếp xúc ngày càng được mở rộng: từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Chính vì thế mà tình cảm ngày càng được biểu hiện phức tạp hơn, sâu sắc hơn
• Đặc biệt ngày càng trở nên bền vững, mang tính xã hội, có cơ sở lý tính đầy đủ hơn.
+ Sự hoạt động của trẻ:
• Sự phát triển tâm lý của trẻ được biểu hiện trong những biến đổi về chất lượng của hành động và hoạt động. Từ những hành động có chủ định dẫn tới những hoạt động có mục đích.
• Mặt khác, khi trẻ quan hệ với những người xung quanh thì hành động của trẻ trong quan hệ đó được gọi là hành vi. Sự phát triển của hành vi được đo bằng sự phát triển có ý nghĩa xã hội của hành vi đó. Những hành vi có tính xã hội ngày càng chiếm ưu thế trong hoạt động của trẻ. Sự thay thế các dạng hoạt động chủ đạo giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển tâm lý của trẻ.
Tóm lại: Sự phát triển của trẻ là sự phát triển liên tục, nhảy vọt và khá ổn định. Động lực của sự phát triển chính là những nhu cầu mới của cuộc sống xã hội và năng lực sẵn có của trẻ. Sự phát triển đó được biểu hiện cụ thể ở các mặt cơ bản: nhận thức, tình cảm và hành động.
3. Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em:
• Muốn phân chia tâm lý lứa tuổi người ta dựa vào:
+Hệ thống những yêu cầu đề ra cho trẻ trong giai đoạn đó.
+Bản chất của các mối quan hệ giữa trẻ với môi trường xung quanh.
+Các kiểu tri thức và kểiu hoạt động mà trẻ nắm được.
+Phương thức lĩnh hội các tri thức đó.
+Đặc điểm về thể chất.Người ta đã chia các thời kỳ chủ yếu trong sự phát triển tâm lý của trẻ:
• Giai đoạn trước tuổi học:
+ Tuổi sơ sinh: Thời kỳ 2 tháng đầu sau khi sinh
+ Tuổi hài nhi: Từ 2 tháng đến 12 tháng+ Tuổi vườn trẻ: Từ 1 đến 3 tuổi
+ Tuổi mẫu giáo: Từ 3 đến 5 tuổi• Giai đoạn tuổi học sinh:6
+ Nhi đồng (Đầu tuổi học): 6 11, 12 tuổi
+ Thiếu niên (Giữa tuổi học): 11, 12  14, 15 tuổi
+ Đầu tuổi thanh niên (Cuối tuổi học): 16, 17, 18 tuổi
+ Thời kỳ sinh viên: 18 24 tuổi
+ Trưởng thành: 24, 25  người già:55 60 tuổi
• Mỗi một thời kỳ có một vai trò, vị trí nhất định trong quá trình chuyển từ đứa trẻ mới sinh sang một nhân cách trưởng thành. Mỗi thời kỳ mang những nét tâm lý đặc trưng riêng. Sự chuyển biến từ thời kỳ này sang thời kỳ khác đều gắn với những cấu tạo tâm lý mới.
Chương IITÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
I. Vài nét về tâm lý lứa tuổi trước tuổi thiếu niên
1. Trẻ trước tuổi vườn trẻLứa tuổi được cha mẹ nuôi nấng:
+ Nuôi: cho ăn gì? Bao nhiêu Calo, Protein, Vitamin? 
+ Nấng: ngụ ý chỉ mặt tâm lý? Làm sao cho ăn ngon, cho vui, tạo không khí thoải mái, nếu không mất ngon, dễ bỏ ăn, biếng ăn.Khi có bệnh cần đến bác sĩ:
+ Chăm: lo cho bệnh nhân yên tâm, ít sợ hãi khi chữa bệnh, tăng sức khoẻ, phục hồi sức khoẻ… mặt tâm lý
+ Chữa: vận dụng chuyên môn để chữa bệnh, cho thuốc, mổ, xẻ, trị liệu, … đây là khoa học nghiệp vụ của bác sĩ. Khi đến tuổi đi học cần đến thầy dạy dỗ:
+ Dạy: truyền đạt kiến thức, luyện tập kỹ năng, đọc, viết, tính toán, là khoa học sư phạm của người thầy.
+ Dỗ: động viên khuyến khích, làm cho việc học có hứng thú, không ép buộc, tạo tình nghĩa thầy, trò.Khi tìm hiểu trẻ cần xét trên cả 3 mặt: Sinh học(S), Xã hội(X), Tâm lý(T)+ Mặt S là mặt sinh lý: tức là cơ chế hoạt động điều hoà xem có bệnh gì không, khoẻ hay yếu.
+ Mặt X là mặt quan hệ xã hội, trong gia đình, lớp học, nhà trường, khu phố, làng xóm, anh chị em, họ hàng, láng giềng.
+ Mặt T là mặt tâm lý: là những đặc điểm về trí khôn, tình cảm, phong cách, thói quen, tính nết (cơ cấu tâm lý) và cách vận động của các hiện tượng tâm lý (tức cơ chế tâm lý).Mỗi biến động về mặt này hay mặt khác đều tác động đến 2 mặt kia.
Ví dụ: Bị bệnh (Sinh học)… chạy chữa (Xã hội),… làm nũng (Tâm lý).
2. Tuổi vườn trẻ, mẫu giáoTừ lúc sinh ra đến tuổi vào lớp một, trẻ trải qua giai đoạn của lứa tuổi vườn trẻ. Trẻ lớn lên theo một quá trình phát triển tâm lý. Chúng ta cần hiểu được đặc điểm tâm lý để tìm hiểu trẻ thuộc tuổi nào? Cùng lứa tuổi có những nét chung và riêng gì?Cần quan sát việc ứng xử của trẻ để suy đoán tâm lý: cơ cấu tâm lý, cơ chế tâm lý để nhận xét sơ bộ về trẻ.Đo lường trí tuệ qua trắc nghiệm cụ thể để rút ra chỉ số IQ. Ở tuổi này là mốc quan trọng để các em bước vào ngưỡng cửa của tuổi đi học. Tạm biệt tuổi mẫu giáo để vào lớp một. 
3. Tuổi học sinh
3.1. Tuổi vào lớp một: trẻ được 6 tuổi đã đến tuổi đến trường Tiểu học. Trẻ không được phép nũng nịu, chiều chuộng mà phải đi học chữ. Trẻ đến với môi trường khác lạ (khác môi trường gia đình quen thuộc)Là lứa tuổi đặt nền móng cho cả quãng đời đi học: Bước đầu các em có tâm lý náo nức, tự hào, vui vẻ vì có quần áo mới, cặp, dép mới,…Các em đến lớp đúng giờ, ăn mặc sạch sẽ, sách bút gọn gàng,…Ngồi học nghiêm túc, không được chạy nhảy, học đúng lịch. Các em biết nghe lời thầy cô giáo, tiếp thu kiến thức. Thầy cô là người đại diện cho xã hội, cho cả một nền văn hoá và cả những quy tắc, quy chế nghiêm ngặt,…
Các em sinh hoạt cùng nhau với bạn bè, bước đầu tập làm quen với sự giao tiếp. Do vậy trẻ đã có những thay đổi:
+ Chuyển từ tư duy tình cảm duy kỷ (mẹ, gia đình) bước sang tư duy trừu tượng khách quan. Từ cách đi đứng nói năng các em đã phải kiềm chế (thời gian không đến trường các em vẫn chạy nhảy xả hơi và nũng nịu)
+ Từ quan hệ ruột thịt đến quan hệ xã hội: từ hình mẫu cha mẹ, ông bà chuyển sang hình mẫu thầy cô giáo. Những điều đúng sai, nên hay không nên làm đều tuân theo một nguyên tắc, quy tắc nhất định. Từ đó các em tự suy nghĩ chấp nhận những giá trị đạo đức, tinh thần do người lớn truyền đạt lại, bước đầu có ý thức về mình.
+ Quan hệ bạn bè: một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ là quan hệ với bạn. Đây là dạng quan hệ bình đẳng (khác với quan hệ cha mẹ, ông bà, thầy cô, tôn ti trật tự). Các em tuổi 6, 7 chưa biết và chưa có khái niệm sinh hoạt tập thể, chỉ mới là sinh hoạt chung. Sinh hoạt tập thể phải có sự phân công, tôn trọng quy ước, đã giao việc phải làm xong, chơi thua thì phải chịu thiệt.+ Tuổi lên 6, 7 quan hệ bạn bè dần dần chiếm một vị trí quan trọng, các em đã có một cuộc sống riêng, không muốn người lớn, cha mẹ,… chen vào. Bước đầu việc gì các em cũng mách thầy cô nhưng càng về sau càng lớn các em tự hiểu rằng mách là xấu là phản bội tình bạn bè.
3.2. Lên tuổi 9, 10 quan hệ bạn bè ở trường, lớp thường tự phát họp thành nhóm, có quy ước với nhau, sinh hoạt riêng, nhiều nhóm đã có thủ lĩnh. Các em muốn sinh hoạt riêng để khẳng định mình. Đây là nhu cầu tự nhiên của trẻ. Về sau các em có sự lựa chọn kết thân bạn bè một cách cố định. Tuổi này tuy cùng lớp, cùng trường nhưng đã phân biệt trai gái. Ở tuổi này các em gái phát triển nhanh hơn về tâm lý so với em trai.
* Lưu ý: Lứa tuổi từ vườn trẻ trở đi vẫn có thể xảy ra sự rối nhiễu tâm lý:
+ Nếu trẻ thỉnh thoảng tè dầm, khóc đêm là hiện tượng bình thường còn lúc nào cũng tè dềm, cũng khóc đêm là bất bình thường. Hoặc nghỉ học một vài buổi là bình thường nhưng ngày nào cũng nghỉ học là điều không bình thường. 
+ Ở tuổi này có trẻ bỏ ăn, gầy. Y học và Tâm lý gọi đó là bệnh bỏ ăn mang tính tâm lý. Ranh giới giữa những hiện tượng thuộc về cá tính và thuộc về bệnh lý cũng khó vạch ra.Để mô tả hiện tượng không bình thường (bất thường) Nguyễn Khắc Viện dùng từ nhiễu loạn. Nhiễu là bị phá rối, làm cho sự phát triển hoặc ngưng lại hoặc chệch đi nhưng chưa bị phá huỷ những cơ cấu bình thường. Còn Loạn là tình trạng cơ cấu bị tan rã, nhân cách bị phá vỡ, làm mất khả năng thích nghi.
Nhiễu loạn có các mức độ:
+ Mâu thuẫn không giải quyết kéo dài gọi là khổ tâm (chưa mang tính bệnh lý)
+ Nếu bị phá rối sự phát triển hoặc ngừng, hoặc chệch gọi là nhiễu tâm.+ Cơ cấu tâm lý bị tan rã, nhân cách bị phá vỡ gọi là loạn tâm (có tính bệnh lý) Có thể phân các chứng nhiễu loạn tâm lý (căn cứ vào nguyên nhân):
Mặt thể chất (S): những bệnh chứng chủ yếu do nguyên nhân thể chấtMặt quan hệ xã hội (X): do nguyên nhân XH gây ra
Mặt Tâm lý (T): bệnh chứng do nguyên nhân thuộc về tâm tính.
Biểu hiện:
+ Nhiễu loạn có các chức năng: cảm giác, vận động, ngôn ngữ, ăn ngủ, …
+ Nhiễu loạn trong sự phát triển trí khôn (thiểu năng) hay (chậm phát triển): Sự phát triển chứa đầy đủ, trí không còn non dại (non là phát triển chưa đầy đủ còn dại là cơ cấu và cơ chế trí tuệ không hoàn chỉnh… chậm khôn)
+ Nhiễu loạn về tính tình: có hành ví quấy rối cuộc sống chung trong gia đình, trường học, xã hội – gọi là trẻ hư hỏng. Trẻ này có 3 mức:Trẻ trái tính: quấy rối nhưng vẫn giữ được cách sống bình thường, sự thích nghi chưa bị phá vỡ.Trẻ dở chứng: hành vi lặp lại nhiều lần, ngăn cản sự thích nghi, nhưng toàn bộ nhân cách không bị phá vỡ: gọi là loạn tâm.Trẻ mất định hướng trong không gian và thời gian: gọi là loạn tâm.
II. Vị trí, ý nghĩa của giai đoạn phát triển tâm lý tuổi thiếu niên 
Lứa tuổi học sinh trung học cơ sở có độ tuổi khoảng từ 11, 12 đến 14, 15 (từ lớp 6 9)Lức tuổi này có một vị trí đặc biệt trong suốt cả thời kỳ phát triển của trẻ. Thời kỳ này được gọi bởi các tên: “thời kỳ quá độ”, “tuổi khó bảo”, “tuổi khủng hoảng”, “tuổi bất trị”… Chứng tỏ một điều rằng lứa tuổi này mang tính phức tạp riêng, có tầm quan trọng đặc biệt trong cả quá trình phát triên của trẻ.Là thời kỳ chuyển từ tuổi thơ ấu nhi đồng sang tuổi trưởng thành:
+ Sự khác biệt của lứa tuổi này với các lứa tuổi khác là: sự phát triển mạnh mẽ, thiếu cân đối về cơ thể, sự phát dục, sự hình thành những phẩm chất mới về trí tuệ…
+ Xuất hiện các yếu tố mới của sự trưởng thành: tự ý thức, các kiểu quan hệ (với người lớn, với bạn bè), hoạt động học tập, hoạt động xã hội…
+ Sự phát triển nhân cách ở tuổi này là tính tích cực xã hội nhằm chiếm lĩnh giá trị, những chuẩn mực, những quan hệ… nhằm vào bản thân, thiết kế nhân cách của mình, thể hiện những mục đích, nhiệm vụ, hoạt động mang tính độc lập cao.
+ Quá trình hình thành cái mới thường kéo dài, phụ thuộc vào điều kiện sống, và các điều kiện khác. Vì thế sự phát triển tâm lý ở tuổi này diễn ra không đồng đều. Do vậy, ở các em tuổi này tồn tại song song vừa tính trẻ con vừa tính người lớn. Cũng vì thế, trong cùng độ tuổi giữa các em với nhau lại có sự phát triển khác nhau của tính người lớn. Sự khác nhau này do hoàn cảnh sống, do hoạt động khác nhau tạo nên. Biểu hiện cụ thể của hoàn cảnh:
* Những yếu tố của hoàn cảnh kìm hãm sự phát triển tính người lớn: trẻ chỉ chuyên chú vào việc học, nhiều gia đình không cho trẻ hoạt động trong gia đình cũng như ngoài xã hội.
* Những yếu tố thúc đẩy sự phát triển tính người lớn: sự gia tăng về thể chất, về phát dục. Nhiều gia đình quá bận bịu, có gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống, đòi hỏi các em phải lao động nhiều để kiếm sống. Do vậy, trẻ sớm có tính độc lập, tính tự chủ trong suy nghĩ cũng như trong hoạt động… Từ những hoàn cảnh đó (những điều kiện khác nhau của cuộc sống) mà ở tuổi này có những hướng phát triển tính người lớn khác nhau:
+ Ở một số em kiến thức sách vở làm cho các em hiểu biết nhiều nhưng trong cuộc sống thì ít hiểu biết, như trẻ con.
+ Một số em ít quan tâm đến việc học ở nhà trường chỉ quan tâm là thế nào cho hợp mốt, hợp thời cuộc, coi trọng việc giao tiếp với người lớn, trao đổi các vấn đề trong cuộc sống, tỏ ra mình như là người lớn.
+ Một số em khác không biểu hiện tính người lớn ra bên ngoài nhưng đang cố gắng rèn mình để trở thành như người lớn như dũng cảm, tự chủ, độc lập, quyết đoán,… còn quan hệ với bạn khác giới lại như trẻ con.Những hướng phát triển tính người lớn vừa nêu trên tuy có khác nhau về chi tiết nhưng tựu trung lại giống nhau là mong muốn trở thành người lớn. Sự biểu hiện tính người lớn khác nhau nên hình thành giá trị của cuộc sống có nội dung khác nhau.

